
TRƯỜNG THCS BÌNH THỌ

Stt HỌ TÊN HỌC SINH Nữ Số nhà Đường Tổ KP Phường Số điện thoại
LỚP

CŨ

LỚP 

MỚI

1 Nguyễn Phúc Thanh An 09 06 2007 1 41/2b 4 3 2 Bình Thọ 0907774674 8/9 9/9
2 Trần Thị Khánh An 30 06 2007 1 8/6/3 13 4 1 Bình Thọ 0902403279 8/9 9/9
3 Nguyễn Quốc An 07 04 2007 230 Đặng Văn Bi 2 1 Bình Thọ 0903636705 8/9 9/9
4 Nguyễn Ngọc Minh Anh 13 04 2007 1 11/7 1 8 2 Bình Thọ 0908826751 8/9 9/9
5 Nguyễn Bùi Quỳnh Anh 16 11 2007 1 102/3 Đặng Văn Bi 1 2 Bình Thọ 0903079463 8/9 9/9
6 Phạm Thiên Bảo 06 08 2007 142 Võ Văn Ngân 5 1 Bình Thọ 0965602739 8/9 9/9
7 Lê  Sỹ Cường 02 10 2007 24/3/3 Đặng Văn Bi 2 4 Bình Thọ 0918282939 8/9 9/9
8 Hà Võ Mỹ Dung 22 02 2007 1 17/5/1 Dân Chủ 5 2 Bình Thọ 0904330200 8/9 9/9
9 Nguyễn Khánh Duy 07 03 2007 33 Chu Mạnh Trinh 5 3 Bình Thọ 0903313050 8/9 9/9

10 Nguyễn Thành Đạt 27 12 2006 5 2 3 2 Bình Thọ 01657488705 8/9 9/9
11 Nguyễn Thị Minh Hằng 18 11 2007 1 15 Hàn Thuyên 11 3 Bình Thọ 0907193056 8/9 9/9
12 Phạm Bảo Hân 31 05 2007 1 51 2 4 2 Bình Thọ 0909747275 8/9 9/9
13 Nguyễn Huy 12 08 2007 3 Pasteur 4 Bình Thọ 0903730797 8/9 9/9
14  Lý Hà Nhựt Huy 28 08 2007 156/13 Võ Văn Ngân 1 1 Bình Thọ 0908888427 8/9 9/9
15 Nguyễn Huỳnh KaThy 01 08 2007 1 166/19 Đặng Văn Bi 6 1 Bình Thọ 0906387087 8/9 9/9
16 Phan Nguyễn Tuấn Kiệt 14 12 2007 32/12 11 1 Bình Thọ 0903699826 8/9 9/9

17 Bùi Việt Khải 08 01 2007 1/3 1 8 2 Bình Thọ 0903371977 8/9 9/9
18 Trần Khang 02 11 2007 356/15 Võ Văn Ngân 8 3 Bình Thọ 0918188773 8/9 9/9
19 Huỳnh Ngọc Khánh Linh 16 08 2007 1 166 Đặng Văn Bi 6 1 Bình Thọ 0908031033 8/9 9/9
20 Trương Phước Mỹ Loan 28 08 2007 1 163 Thống Nhất 7 3 Bình Thọ 0932130868 8/9 9/9
21 Lê Sỹ Minh 04 07 2007 24/3/3 Đặng Văn Bi 4 Bình Thọ 0918284061 8/9 9/9
22 Bùi Phạm Quỳnh Nhi 10 04 2007 1 88/8/1 Võ Văn Ngân 3 1 Bình Thọ 0903377738 8/9 9/9
23 Nguyễn Hồng Phát 06 12 2007 24/5A Đặng Văn Bi 2 4 Bình Thọ 0902338589 8/9 9/9
24 Trương Đình Phú 01 06 2007 38 13 1 Bình Thọ 01203630500 8/9 9/9
25 Lê Trí Phước 27 10 2007 70 Nguyễn Bá Luật 13 2 Bình Thọ 0909772678 8/9 9/9
26 Nguyễn Anh Quân 06 10 2007 13 1 8 2 Bình Thọ 0903139558 8/9 9/9
27 Nguyễn Văn Phúc Tín 09 06 2007 2 c/23 Einstein 5 4 Bình Thọ 0909599571 8/9 9/9
28 Nguyễn Công Thiện 30 07 2007 166/17 Đặng Văn Bi 6 1 Bình Thọ 0918200441 8/9 9/9
29 Huỳnh Quang Đức Thịnh 25 06 2007 3 Nguyễn Văn Bá 2 4 Bình Thọ 0909996789 8/9 9/9
30 Nguyễn Minh Thuận 22 02 2007 96/2 Võ Văn Ngân 3 1 Bình Thọ 0908886971 8/9 9/9
31 Trương Thị Kiều Thy 11 12 2007 1 35/1 Hữu Nghị 9 3 Bình Thọ 0907428638 8/9 9/9
32 Đỗ Ngọc Phương Trang 17 10 2007 1 11 Bác Ái 4 Bình Thọ 0983745802 8/9 9/9
33 Lê Hồng Trâm 02 06 2006 1 70 Nguyễn Bá Luật 13 2 Bình Thọ 0909772678 8/9 9/9
34 Phạm Thụy Quỳnh Trâm 04 12 2007 1 18 4 8 2 Bình Thọ 0983235122 8/9 9/9
35 Nguyễn Khánh Uyên 15 01 2007 1 104 Võ Văn Ngân 3 1 Bình Thọ 0909707896 8/9 9/9
36 Trương Thanh Vân 22 07 2007 1 373 Chân Lý 12 3 Bình Thọ 0906272782 8/9 9/9
37 Lê Đăng Vinh 26 02 2007 162/1 Đặng Văn Bi 6 1 Bình Thọ 0916554599 8/9 9/9
38 Phạm Thái Vinh 20 08 2006 18 2 3 2 Bình Thọ 01672747937 8/9 9/9
39 Nguyễn Ngọc Như Ý 28 02 2007 1 13 1 8 2 Bình Thọ 01662257414 8/9 9/9
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